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ĐỀ

Bài 1 ( 2 điểm ) Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng ( từ câu 1 đến câu 4).

Câu 1: Tỉ số phần trăm của 
[image: image1.wmf]20

 và 
[image: image2.wmf]80

 là:
A. 
[image: image3.wmf]250%

.
B. 
[image: image4.wmf]25%

.
C. 
[image: image5.wmf]2,5%

.
D. 
[image: image6.wmf]0;25%

.

Câu 2: Số nghịch đảo của 
[image: image7.wmf]4
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 là:
A. 
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D. 
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Câu 3: Góc vuông là góc có số đo:
A. Bằng 1800.
B. Nhỏ hơn 900.
C. Bằng 900.
D. Lớn hơn 900.

Câu 4: Nếu 
[image: image12.wmf]IM

 + 
[image: image13.wmf]MKIK

=

 thì:

A. 
[image: image14.wmf]M

 là trung điểm của của đoạn thẳng 
[image: image15.wmf]IK
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B. 
[image: image16.wmf]IMMK

=

.

C. Điểm 
[image: image17.wmf]M

 nằm giữa hai điểm 
[image: image18.wmf]I

, 
[image: image19.wmf]K

.
D. Ba điểm
[image: image20.wmf],,
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không thẳng hàng.

Câu 5: Biểu đồ kép dưới đây biểu diễn số học sinh giỏi hai môn Toán và Ngữ văn của các lớp 6A, 6B, 6C, 6D và 6E.
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Trong các câu sau câu nào đúng, sai?
a) Số học sinh giỏi toán của lớp 6E nhiều nhất.

b) Số học sinh học giỏi môn văn của lớp 6C nhiều nhất

c) Tổng số học sinh của 2 lớp 6D, 6E là 65 học sinh.

d) Tổng số học sinh giỏi toán của 5 lớp là 70 học sinh.

Bài 2 ( 3 điểm ):
1)Tính hợp lý (nếu có thể ) a) 
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2) Tìm 
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Bài 3 ( 1,5 điểm ): Kết quả Học lực học kì 1 của lớp 6A được cô giáo chủ nhiệm thống kê như sau:

	Học lực
	Tốt 
	Khá
	Đạt
	Chưa đạt

	Số học sinh
	10
	20
	15
	0


a) Lớp 6A có bao nhiêu học sinh?

b) Hãy vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê trên?

c) Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện “ học sinh có học lực khá ”?
( làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất)
Bài 4 ( 1 điểm ) Trong thùng có 60 lít xăng. Người ta lấy ra lần thứ nhất 
[image: image27.wmf]10

3

và lần thứ hai 40% số
lít xăng đó. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít xăng?

Bài 5 ( 2,5 điểm )
Cho 2 đường thẳng 
[image: image28.wmf]’,’
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cắt nhau tại 
[image: image29.wmf]O

. Trên tia 
[image: image30.wmf]Ox

 lấy điểm 
[image: image31.wmf]A

, trên tia Ox’ lấy điểm 
[image: image32.wmf]B

 sao cho 
[image: image33.wmf]O

 là trung điểm của 
[image: image34.wmf]AB

.
a) Tính 
[image: image35.wmf]OB

, 
[image: image36.wmf]AB

 biết 
[image: image37.wmf]2
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,5 cm.

b) Kể tên các góc có trên hình?
c) Giả sử có 2022 đường thẳng cùng đi qua điểm 
[image: image38.wmf]O

. Hỏi có bao nhiêu góc được tạo thành?


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

	Bài
	Đáp án
	Biểu điểm

	Bài 1:

2điểm
	1.B       2.D      3.C        4. C
5. a) Đ     b) 
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       c). 
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         d). Đ
	Mỗi câu đúng 0,25đ

	Bài 2:

3điểm
	1) Thực hiện phép tính: 
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	Mỗi câu đúng 0,75đ

	
	2) Tìm 
[image: image44.wmf]x
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	Mỗi câu đúng 0,75đ

	Bài 3

1,5 điểm
	a) Số học sinh của lớp 6A là:

10+20+15=45 ( học sinh ).


	0,5 đ



	
	b) Vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kế trên

( Hàng ngang biểu diễn học lực, hàng dọc biểu diễn số HS)


	0,5đ

	
	 c)
Xác suất thực nghiệm của sự kiện 
[image: image50.wmf]HS

 có học lực khá là: 
[image: image51.wmf]20
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	0,5đ

	Bài 4
1 điểm
	Lần thứ nhất lấy ra số lít xăng là:


[image: image52.wmf]3
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10

=

( lít xăng)

Lần thứ 2 lấy ra số lít xăng là:

[image: image53.wmf]60.40%24

=

( lít xăng )

Trong thùng còn lại số lít xăng là:
60-18-24=18 ( lít xăng )

Đáp số: 18 
[image: image54.wmf]l

 xăng
	0,25 đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ


	Bài 5

2,5 điểm
	

	0,5đ


	
	a) Vì 
[image: image55.wmf]O

 là trung điểm của 
[image: image56.wmf]AB

 nên:
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Mà 
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	b) Các góc có trên hình là:

[image: image61.wmf]·
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Trong đó có 2 góc bẹt là xOx’ và yOy’
	0,75đ

	
	c) Nếu có 2022 đường thẳng đi qua điểm 
[image: image62.wmf]O

 thì tạo thành 4044 tia chung gốc.

Cứ mỗi tia ghép với 4043 tia còn lại ta sẽ được 4043 góc

=> 4044 tia ghép với 4043 tia còn lại thì số góc được tạo thành là:

4044.4043 góc

Mà mỗi góc được kể 2 lần.

Nên số góc được tạo thành là:

(4044.4043):2=8.174.946 góc
	0,5đ
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